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1 115059 Nghiên cứu vật liệu polyme trên cơ sở phân tích nhiệt KVL2017 0 TS. La Thị Thái Hà Khoa Công nghệ Vật liệu

2 115064 Vật liệu cao su ứng dụng KVL2017 0 TS. Nguyễn Thị Lê Thanh Khoa Công nghệ Vật liệu

3 115062 Hỗn hợp polyme KVL2017 0 TS. Cao Xuân Việt Khoa Công nghệ Vật liệu

4 115066 Polyme sinh học và y sinh KVL2017 0 PGS.TS Huỳnh Đại Phú Khoa Công nghệ Vật liệu

5 115056 Các phương pháp thực nghiệm chuyên ngành silicat KVL2017 0 TS. Nguyễn Xuân Thanh Trâm Khoa Công nghệ Vật liệu

6 115055 Công nghệ gốm thủy tinh KVL2017 0 PGS.TS Đỗ Quang Minh Khoa Công nghệ Vật liệu

7 115049 Cơ sở khoa học cho các vật liệu phát triển KVL2017 0 PGS.TS Đỗ Quang Minh Khoa Công nghệ Vật liệu

8 115050 Cơ sở lý thuyết kết khối KVL2017 0 PGS.TS Đỗ Quang Minh Khoa Công nghệ Vật liệu

9 115054 Quá trình và thiết bị trong công nghệ vật liệu silicat KVL2017 0 TS. Nguyễn Khánh Sơn Khoa Công nghệ Vật liệu

10 115053 Công nghệ vật liệu cách âm, cách nhiệt KVL2017 4 TS. Nguyễn Khánh Sơn Khoa Công nghệ Vật liệu

11 115052 Cấu trúc và tính chất vật liệu bột, viên, khối KVL2017 0 TS. Phạm Trung Kiên Khoa Công nghệ Vật liệu

12 115051 Composite y sinh KVL2017 0 TS. Phạm Trung Kiên Khoa Công nghệ Vật liệu

13 115046 Cơ sở khoa học vật liệu nano: tổng hợp và ứng dụng KVL2017 0 TS. Trần Văn Khải Khoa Công nghệ Vật liệu

14 115041 Các phương pháp luyện kim tiên tiến KVL2017 0 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà Khoa Công nghệ Vật liệu

15 115044 Kim loại bột KVL2017 0 PGS.TS Nguyễn Văn Dán Khoa Công nghệ Vật liệu

16 115042 Các phương pháp và công nghệ đúc tiên tiến KVL2017 0 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà Khoa Công nghệ Vật liệu

17 115043 Vật liệu môi trường KVL2017 0 TS. Lê Văn Lữ Khoa Công nghệ Vật liệu

18 115045 Compozit nền kim loại KVL2017 0 PGS.TS Nguyễn Văn Dán Khoa Công nghệ Vật liệu

19 115048 Lựa chọn vật liệu trong thiết kế kỹ thuật KVL2017 4 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà Khoa Công nghệ Vật liệu

20 025157 Đo lường nâng cao CTM2018 0 TS. Bành Quốc Nguyên Khoa Cơ khí

21 025158 CAD/CAM nâng cao CTM2018 2 TS. Trần Anh Sơn Khoa Cơ khí

22 025214 Hệ tuyến tính và điều khiển CDT2018 0 PGS.TS Nguyễn Quốc Chí Khoa Cơ khí
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23 025199 Quản lý vận tải logistics KHT2018 0 TS. Phan Thị Mai Hà Khoa Cơ khí

24 025188 Mô hình hóa & mô phỏng các mô hình ngẫu nhiên KHT2018 0 PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam Khoa Cơ khí

25 025175 Động lực học máy xây dựng nâng chuyển CTM2018 0 PGS.TS Lưu Thanh Tùng Khoa Cơ khí

26 025176 Quản lý dự án thiết kế và phát triển máy xây dựng CTM2018 0 PGS.TS Lưu Thanh Tùng Khoa Cơ khí

27 025177 Dao động trong máy xây dựng – nâng chuyển CTM2018 0 PGS.TS Lưu Thanh Tùng Khoa Cơ khí

28 025174 Cơ học đất nâng cao CTM2018 0 PGS.TS Lưu Thanh Tùng Khoa Cơ khí

29 025165 Kim loại học vật lý CTM2018 0 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà Khoa Cơ khí

30 025170 Mô phỏng các quá trình tạo hình vật liệu CTM2018 0 TS. Nguyễn Thanh Hải Khoa Cơ khí

31 025166 Lựa chọn vật liệu trong thiết kế kỹ thuật CTM2018 0 TS. Nguyễn Thanh Hải Khoa Cơ khí

32 025167 Các phương pháp biến dạng tạo hình tiên tiến CTM2018 0 TS. Lưu Phương Minh Khoa Cơ khí

33 025168 Các phương pháp đúc đặc biệt CTM2018 0 TS. Phạm Quang Trung Khoa Cơ khí

34 025169 Biến dạng tạo hình kim loại bột và composite hạt CTM2018 0 TS. Nguyễn Hải Đăng Khoa Cơ khí

35 025164 Vật liệu tiên tiến CTM2018 0 TS. Lương Hồng Đức Khoa Cơ khí

36 025182 Thiết kế và phân tích theo độ tin cậy CTM2018 2 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Khoa Cơ khí

37 025179 Vật liệu composite nâng cao CTM2018 1 PGS.TS Phan Đình Huấn Khoa Cơ khí

38 025180 Các phương pháp tính nâng cao CTM2018 1 PGS.TS Phan Đình Huấn Khoa Cơ khí

39 025154 Thiết kế tối ưu và quy hoạch thực nghiệm KHT2018 0 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Khoa Cơ khí

40 025223 Trung tâm nhiệt điện QNL2018 1 TS. Nguyễn Văn Tuyên Khoa Cơ khí

41 055190 Mô hình hóa & đặc tả yêu cầu phần mềm CTT2017 2 TS. Lê Lam Sơn Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

42 055148 Kiểm tra chương trình CTT2017 0 PGS.TS Bùi Hoài Thắng Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

43 055164 Bảo mật trên thiết bị di động CTT2017 2 PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

44 055139 Hệ hỗ trợ quyết định CTT2017 1 TS. Trần Minh Quang Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

45 055211 Bảo mật hệ thống thông tin hiện đại CTT2017 0 TS. Phan Trọng Nhân Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

46 055185 Chiến lược và chính sách các hệ thống thông tin HTQ2017 1 PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

47 055197 Quản lý dịch vụ hệ thống thông tin HTQ2017 0 TS. Lê Lam Sơn Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

48 055193 Mạng máy tính nâng cao CTT2017 2 TS. Nguyễn Lê Duy Lai Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

49 055161 Điện toán đám mây CTT2018 2 PGS.TS Phạm Trần Vũ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

50 055141 Tính toán hệ thống khả cấu hình CTT2017 0 TS. Phạm Quốc Cường Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

51 055159 Hệ thống nhúng CTT2017 2 TS. Phạm Hoàng Anh Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

52 125924 Phương pháp PTHH nâng cao trong cơ kỹ thuật CKT2018 1 PGS.TS Trương Tích Thiện Khoa Khoa học ứng dụng

53 125930 Mạng thần kinh nhân tạo và ứng dụng CKT2018 0 PGS.TS Lê Văn Trung Khoa Khoa học ứng dụng

54 125929 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu CKT2018 2 GS.TS Ngô Kiều Nhi Khoa Khoa học ứng dụng



55 125925 Phương pháp tính tuổi thọ CKT2018 1 PGS.TS Vũ Công Hòa Khoa Khoa học ứng dụng

56 125927 Cơ học vật liệu Composite CKT2018 0 PGS.TS Phan Đình Huấn Khoa Khoa học ứng dụng

57 125906 Biến phân và phần tử hữu hạn TUD2017 3 TS. Lê Xuân Đại Khoa Khoa học ứng dụng

58 125911 Phương trình vi phân và Lý thuyết ổn định TUD2017 3 TS. Nguyễn Bá Thi Khoa Khoa học ứng dụng

59 125909 Mô hình hóa toán học trong bài toán môi trường TUD2017 0 PGS.TSKH Bùi Tá Long Khoa Khoa học ứng dụng

60 125910 Giải tích phức ứng dụng TUD2017 2 TS. Đậu Thế Phiệt Khoa Khoa học ứng dụng

61 125914 Giải tích đa trị TUD2017 2 TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm Khoa Khoa học ứng dụng

62 125915 Tối ưu phi tuyến TUD2017 1 TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm Khoa Khoa học ứng dụng

63 125913 Thống kê và phân tích số liệu TUD2017 3 TS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Khoa học ứng dụng

64 125918 Toán tài chính TUD2017 3 TS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Khoa học ứng dụng

65 125957 Hệ thống thiết bị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng VL2018 0 TS. Nguyễn Thế Thường Khoa Khoa học ứng dụng

66 125951 Cơ sở mô phỏng trong vật lý VL2018 2 TS. Đỗ Ngọc Sơn Khoa Khoa học ứng dụng

67 095094 Động cơ tua-bin khí KHK2018 0 PGS.TS Nguyễn Thiện Tống Khoa Kỹ thuật Giao thông

68 095106 Nhận dạng hệ thống máy bay KHK2018 1 PGS.TS Ngô Khánh Hiếu Khoa Kỹ thuật Giao thông

69 095114 Cơ sở khả thi bay KHK2018 0 TS. Vũ Ngọc Ánh Khoa Kỹ thuật Giao thông

70 095096 Kết cấu thành vỏ mỏng KHK2018 1 PGS.TS Lý Hùng Anh Khoa Kỹ thuật Giao thông

71 095100 Khí động lực học máy bay trực thăng KHK2018 0 TS. Vũ Ngọc Ánh Khoa Kỹ thuật Giao thông

72 095103 Quy hoạch khai thác sân bay KHK2018 0 TS. Trần Tiến Anh Khoa Kỹ thuật Giao thông

73 095101 Cơ học rạn nứt và mỏi KHK2018 1 TS. Nguyễn Song Thanh Thảo Khoa Kỹ thuật Giao thông

74 095107 Dẫn đường, định vị và điều khiển phương tiện KHK2018 1 TS. Ngô Đình Trí Khoa Kỹ thuật Giao thông

75 095077 Động lực học ô tô nâng cao DL2018 3 PGS.TS Nguyễn Lê Duy Khải Khoa Kỹ thuật Giao thông

76 095075 Quá trình tạo hỗn hợp động cơ đốt trong DL2018 1 TS. Hồng Đức Thông Khoa Kỹ thuật Giao thông

77 095076 Ô nhiễm môi trường và nhiên liệu sạch DL2018 3 PGS.TS Huỳnh Thanh Công Khoa Kỹ thuật Giao thông

78 095079 Phân tích PTHH (FEA) trong thiết kế ô tô & động cơ DL2018 4 TS. Trần Hữu Nhân Khoa Kỹ thuật Giao thông

79 065205 Tiết kiệm năng lượng trong nhà máy hóa chất và nhà máy lọc dầu HH2018 0 TS. Nguyễn Thành Duy Quang Khoa Kỹ thuật Hóa học

80 065166 Enzyme trong công nghiệp CSH2017 1 TS. Huỳnh Ngọc Oanh Khoa Kỹ thuật Hóa học

81 065158 Kỹ thuật cố định enzyme và tế bào CSH2017 1 TS. Huỳnh Ngọc Oanh Khoa Kỹ thuật Hóa học

82 065159 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thu nhận các chất có hoạt tính sinh học CSH2017 0 PGS.TS Lê Thị Thủy Tiên Khoa Kỹ thuật Hóa học

83 065163 Năng lượng sinh khối CSH2017 3 TS. Hoàng Anh Hoàng Khoa Kỹ thuật Hóa học

84 065165 Quản lý chất lượng sản phẩm Công nghệ sinh học CSH2017 3 TS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

85 065167 Kỹ thuật vi nhân giống thực vật CSH2017 1 PGS.TS Lê Thị Thủy Tiên Khoa Kỹ thuật Hóa học

86 065149 Phương pháp số và mô phỏng trong công nghệ thực phẩm CTP2017 0 TS. Lại Quốc Đạt Khoa Kỹ thuật Hóa học



87 065135 Các phương pháp lên men công nghiệp CTP2017 0 PGS.TS Tôn Nữ Minh Nguyệt Khoa Kỹ thuật Hóa học

88 065136 Những tiến bộ trong công nghiệp lên men CTP2017 2 GS.TS Lê Văn Việt Mẫn Khoa Kỹ thuật Hóa học

89 065138 Công nghệ enzyme và protein CTP2017 3 TS. Võ Đình Lệ Tâm Khoa Kỹ thuật Hóa học

90 065137 Thí nghiệm công nghệ lên men CTP2017 0 PGS.TS Tôn Nữ Minh Nguyệt Khoa Kỹ thuật Hóa học

91 065139 Thí nghiệm công nghệ enzyme và protein CTP2017 0 TS. Võ Đình Lệ Tâm Khoa Kỹ thuật Hóa học

92 065143 Khoa học cảm quan CTP2017 0 PGS.TS Nguyễn Hoàng Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

93 065144 Xử lý số liệu đa chiều CTP2017 3 PGS.TS Nguyễn Hoàng Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

94 065179 Tổng hợp hữu cơ hóa dược HH2018 4 TS. Tống Thanh Danh Khoa Kỹ thuật Hóa học

95 065184 Chiến lược tổng hợp hữu cơ HH2018 0 PGS.TS Phạm Thành Quân Khoa Kỹ thuật Hóa học

96 065182 Hợp chất cơ kim loại HH2018 1 TS. Trương Vũ Thanh Khoa Kỹ thuật Hóa học

97 065185 Các phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ HH2018 0 TS. Huỳnh Khánh Duy Khoa Kỹ thuật Hóa học

98 065183 Hóa học các hợp chất tự nhiên HH2018 1 TS. Phan Thị Hoàng Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

99 065176 Công nghệ xử lý chất thải quặng bauxite HH2018 0 PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ Khoa Kỹ thuật Hóa học

100 065177 Giản đồ pha HH2018 1 PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ Khoa Kỹ thuật Hóa học

101 065175 Công nghệ sản xuất oxyt và một số hợp chất kim loại chuyển tiếp HH2018 0 PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ Khoa Kỹ thuật Hóa học

102 065186 Hóa học bức xạ HH2018 0 PGS.TS Ngô Mạnh Thắng Khoa Kỹ thuật Hóa học

103 065197 Hóa học nano HH2018 1 PGS.TS Nguyễn Quang Long Khoa Kỹ thuật Hóa học

104 065191 Điện hóa chất rắn HH2018 0 TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Kỹ thuật Hóa học

105 065195 Công nghệ xúc tác acid – bazơ rắn HH2018 1 PGS.TS Ngô Thanh An Khoa Kỹ thuật Hóa học

106 065193 Xúc tác dị thể HH2018 0 PGS.TS Nguyễn Quang Long Khoa Kỹ thuật Hóa học

107 065194 Kỹ thuật phân tích các chất ô nhiễm môi trường HH2018 1 TS. Trần Thị Kiều Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

108 065196 Tổng hợp các hóa chất bằng phương pháp điện hoá HH2018 2 TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Kỹ thuật Hóa học

109 065201 Công nghệ màng HH2018 1 TS. Nguyễn Hữu Hiếu Khoa Kỹ thuật Hóa học

110 065200 Kỹ thuật phản ứng nâng cao HH2018 0 TS. Trần Tấn Việt Khoa Kỹ thuật Hóa học

111 085193 Cơ học rạn nứt XDD2018 0 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

112 085191 Khảo sát và nghiên cứu thực nghiệm công trình XDD2018 0 TS. Hồ Hữu Chỉnh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

113 085186 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao XGT2018 0 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

114 085292 Vận chuyển phù sa và biến đổi lòng dẫn CKT2018 0 PGS.TS Lê Song Giang Khoa Kỹ thuật Xây dựng

115 085294 Mô hình tính toán khí động lực học công trình CKT2018 0 PGS.TS Nguyễn Quốc Ý Khoa Kỹ thuật Xây dựng

116 085291 Khí hậu & Biến đổi khí hậu CKT2018 0 PGS.TS Lê Song Giang Khoa Kỹ thuật Xây dựng

117 085289 Kỹ thuật đo dòng lưu chất CKT2018 0 PGS.TS Nguyễn Quốc Ý Khoa Kỹ thuật Xây dựng

118 085293 Lan truyền chất ô nhiễm và mô hình toán CKT2018 0 PGS.TS Lê Song Giang Khoa Kỹ thuật Xây dựng



119 085295 Tương tác gió và công trình CKT2018 0 PGS.TS Nguyễn Quốc Ý Khoa Kỹ thuật Xây dựng

120 085297 Truyền nhiệt, truyền âm, và truyền sáng trong công trình CKT2018 0 PGS.TS Nguyễn Quốc Ý Khoa Kỹ thuật Xây dựng

121 085296 Mô phỏng năng lượng công trình CKT2018 0 PGS.TS Nguyễn Quốc Ý Khoa Kỹ thuật Xây dựng

122 085233 Phân tích và đánh gía rủi ro công trình biển CTB2017 0 TS. Vũ Xuân Dũng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

123 085226 Công trình biển CTB2017 0 TS. Trần Thu Tâm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

124 085227 Dàn khoan và đường ống biển CTB2017 0 PGS.TS Nguyễn Danh Thảo Khoa Kỹ thuật Xây dựng

125 085228 Thi công công trình biển CTB2017 0 PGS.TS Nguyễn Danh Thảo Khoa Kỹ thuật Xây dựng

126 085229 Quản lý vùng ven biển CTB2017 3 PGS.TS Nguyễn Danh Thảo Khoa Kỹ thuật Xây dựng

127 085224 Động lực học sông - Ven biển CTB2018 0 TS. Trần Thu Tâm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

128 085225 Cơ học sóng CTB2018 0 TS. Trần Thu Tâm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

129 085230 Tin học công trình CTB2017 0 TS. Nguyễn Đăng Trình Khoa Kỹ thuật Xây dựng

130 085231 Động lực học hình thái vùng ven biển CTB2017 0 TS. Trần Thu Tâm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

131 085326 Các chuyên đề nâng cao về cầu XGT2018 1 TS. Lê Bá Khánh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

132 085256 Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó TNN2017 2 TS. Hồ Tuấn Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng

133 085218 Tác động của CTT đối với môi trường XDT2017 0 TS. Hồ Tuấn Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng

134 085213 Công trình thủy nâng cao XDT2018 1 PGS.TS Nguyễn Thống Khoa Kỹ thuật Xây dựng

135 085285 Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải bậc cao XDT2017 & TNN2017 2 TS. Võ Thị Tuyết Giang Khoa Kỹ thuật Xây dựng

136 085215 Lý thuyết tương tự và mô hình vật lý CTB2018 0 TS. Hồ Tuấn Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng

137 085217 Mô hình toán số hệ thống cấp và thoát nước XDT2018 2 TS. Nguyễn Quang Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

138 085258 Mô hình vật lý XDT2018 1 TS. Hồ Tuấn Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng

139 085287 Tin học ứng dụng trong quản lý & vận hành hệ thống cấp, thoát nước đô thị XDT2017 & TNN2017 2 TS. Nguyễn Quang Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

140 085288 Thủy lực bùn cát và biến hình lòng dẫn XDT2017 1 TS. Lưu Xuân Lộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng

141 085216 Thuỷ lực nước ngầm XDT2018 0 PGS.TS Huỳnh Thanh Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

142 085237 Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật TNN2018 2 PGS.TS Nguyễn Thống Khoa Kỹ thuật Xây dựng

143 085196 Ổn định kết cấu XDD2018 3 TS. Trần Minh Thi Khoa Kỹ thuật Xây dựng

144 085188 Động lực học kết cấu 2 CTB2018 1 PGS.TS Nguyễn Trọng Phước Khoa Kỹ thuật Xây dựng

145 085198 Độ tin cậy kết cấu XDD2018 0 TS. Cao Văn Vui Khoa Kỹ thuật Xây dựng

146 085195 Tối ưu hóa kết cấu XDD2018 & XGT2018 1 PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

147 085207 Công nghệ bê tông cốt thép đúc sẵn XDD2018 2 PGS.TS Nguyễn Ninh Thụy Khoa Kỹ thuật Xây dựng

148 085202 Vật liệu xây dựng nâng cao XDD2018 0 PGS.TS Nguyễn Văn Chánh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

149 085205 Phương pháp phân tích cấu trúc và thực nghiệm tính chất vật liệu xây dựng XDD2018 0 TS. Lê Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

150 085271 Thống kê không gian KTD2018 & XBD2018 0 PGS.TS Trần Trọng Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng



151 085281 GIS trong quản lý lưu vực và tài nguyên nước XBD2017 3 PGS.TS Nguyễn Hồng Quân Khoa Kỹ thuật Xây dựng

152 085278 Lập trình GIS XBD2018 2 PGS.TS Trần Trọng Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng

153 085277 Xử lý ảnh số trong viễn thám XBD2018 1 TS. Phan Hiền Vũ Khoa Kỹ thuật Xây dựng

154 085311 Cơ học đá XDN2018 & DKT2018 0 PGS.TS Bùi Trường Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

155 035065 Hoàn thiện giếng và kích thích vỉa DK2018 0 TS. Đỗ Quang Khánh Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

156 035066 Mô hình hóa và Mô phỏng vỉa dầu khí DK2018 0 PGS.TS Trần Văn Xuân Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

157 105116 Chính sách và nguyên tắc sử dụng đất đai CSC2018 1 PGS.TS Lê Văn Trung Khoa Môi trường và Tài nguyên

158 105117 Điều tra Xã hội học phục vụ quản lý môi trường CSC2018 2 TS. Phạm Gia Trân Khoa Môi trường và Tài nguyên

159 105110 Công nghệ xanh và năng lượng sạch KMT2018 0 PGS.TS Lê Thị Kim Phụng Khoa Môi trường và Tài nguyên

160 105112 Kỹ thuật phân tích môi trường KMT2018 3 TS. Huỳnh Khánh An Khoa Môi trường và Tài nguyên

161 105088 Kỹ thuật xử lý bùn thải KMT2018 1 PGS.TS Nguyễn Tấn Phong Khoa Môi trường và Tài nguyên

162 105095 Quy hoạch môi trường QMT2018 0 PGS.TS Phùng Chí Sỹ Khoa Môi trường và Tài nguyên

163 105098 Sản xuất và tiêu thụ bền vững QMT2018 0 PGS.TS Lê Văn Khoa Khoa Môi trường và Tài nguyên

164 105080 Ứng dụng thống kê trong quản lý tài nguyên & môi trường CSC2018 1 TS. Phạm Gia Trân Khoa Môi trường và Tài nguyên

165 105079 Viễn thám trong quản lý tài nguyên & môi trường  (nâng cao) CSC2018 0 PGS.TS Lê Văn Trung Khoa Môi trường và Tài nguyên

166 105072 Phân tích chính sách môi trường và tài nguyên CSC2018 0 PGS.TS Lê Văn Khoa Khoa Môi trường và Tài nguyên

167 105092 Độc học môi trường (nâng cao) QMT2018 2 PGS.TS Phạm Hồng Nhật Khoa Môi trường và Tài nguyên

168 075048 Quản lý dịch vụ QKD2018 4 PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân Khoa Quản lý Công nghiệp

169 075053 Lập và thẩm định dự án QKD2017 0 TS. Nguyễn Vũ Quang Khoa Quản lý Công nghiệp

170 075064 Quản lý sản xuất theo lean và six sigma QKD2017 1 PGS.TS Bùi Nguyên Hùng Khoa Quản lý Công nghiệp

171 075042 Tiếp thị giữa các tổ chức QKD2017 1 TS. Vũ Thế Dũng Khoa Quản lý Công nghiệp

172 075043 Kinh doanh quốc tế QKD2017 1 ThS. Tạ Hùng Anh Khoa Quản lý Công nghiệp

173 075071 Phân tích tài chính theo tình huống QKD2017 4 TS. Dương Như Hùng Khoa Quản lý Công nghiệp

174 075090 Quản lý dự án hệ thống thông tin HTQ2017 0 TS. Nguyễn Vũ Quang Khoa Quản lý Công nghiệp

175 075087 Hành vi tổ chức HTQ2017 4 TS. Trương Thị Lan Anh Khoa Quản lý Công nghiệp

176 075089 Hệ thống thông tin quản lý CTT2018 & KHT2018 1 PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân Khoa Quản lý Công nghiệp

177 045135 Tiết kiệm năng lượng điện trong hệ thống công nghiệp và dân dụng TBM2018 0 PGS.TS Lê Minh Phương Khoa Điện - Điện tử

178 045130 Điện tử công suất trong hệ thống điện gió và mặt trời TBM2018 0 PGS.TS Phan Quốc Dũng Khoa Điện - Điện tử

179 045132 Điều khiển hộ tiêu thụ điện TBM2018 2 PGS.TS Phan Thị Thanh Bình Khoa Điện - Điện tử

180 045115 Quá độ điện từ và ổn định hệ thống điện TBM2018 2 PGS.TS Phan Thị Thanh Bình Khoa Điện - Điện tử

181 045120 Truyền tải xoay chiều linh hoạt (FACTS) và một chiều (HVDC) TBM2018 1 TS. Nguyễn Nhật Nam Khoa Điện - Điện tử

182 045127 Điều khiển máy điện nâng cao TBM2018 2 TS. Trịnh Hoàng Hơn Khoa Điện - Điện tử



183 045148 Thiết kế vi mạch cao tần KVT2018 & KDT2018 0 TS. Huỳnh Phú Minh Cường Khoa Điện - Điện tử

184 045146 Thông tin sợi quang KVT2018 & KDT2018 0 TS. Phạm Quang Thái Khoa Điện - Điện tử

185 045152 Mạng thông tin dữ liệu KVT2018 & KDT2018 1 TS. Võ Quế Sơn Khoa Điện - Điện tử

186 045150 Phân tích và thiết kế anten KVT2018 & KDT2018 2 TS. Trịnh Xuân Dũng Khoa Điện - Điện tử

187 045151 Mạng cảm biến vô tuyến KVT2018 & KDT2018 1 TS. Võ Quế Sơn Khoa Điện - Điện tử

188 045147 Thông tin số KVT2018 & KDT2018 2 GS.TS Lê Tiến Thường Khoa Điện - Điện tử

189 045149 Thiết kế vi mạch tương tự nâng cao KVT2018 & KDT2018 1 PGS.TS Hoàng Trang Khoa Điện - Điện tử

190 045185 Thị giác máy tính CDT2018 3 TS. Phạm Việt Cường Khoa Điện - Điện tử

191 045186 Điều khiển quá trình CDT2018 1 TS. Nguyễn Trọng Tài Khoa Điện - Điện tử

192 045170 Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển TDH2018 1 TS. Phạm Việt Cường Khoa Điện - Điện tử

193 045172 Điều khiển quá trình TDH2018 0 TS. Nguyễn Trọng Tài Khoa Điện - Điện tử

194 045159 Quy trình sản xuất IC và MEMS KVT2018 & KDT2018 4 PGS.TS Hoàng Trang Khoa Điện - Điện tử

195 045154 Thiết kế vi mạch số nâng cao KVT2018 & KDT2018 1 TS. Trần Hoàng Linh Khoa Điện - Điện tử

196 045155 Lập trình hệ thống nhúng nâng cao KVT2018 & KDT2018 1 TS. Trương Quang Vinh Khoa Điện - Điện tử

Tổng cộng:  196  môn học không mở.


